DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ PHÚ QUỐC CHO SẢN PHẨM NƯỚC MẮM
(Danh sách được cập nhật đến ngày 25/6/2014)

	Stt
	Tên Tổ chức, cá nhân
	Địa chỉ
	Số GCN

	Năm 2009

	1
	DNTN Hiệp Phong
	17 Nguyễn Trãi, KP2, Dương Đông, Phú Quốc
	52/GCN-SKHCN

	2
	DNTN Hiệp Thạnh
	104 Bạch Đằng, KP2, Dương Đông, Phú Quốc
	53/GCN-SKHCN

	3
	DNTN Hoa Vân
	182 Bạch Đằng, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	54/GCN-SKHCN

	4
	DNTN Hoàng Duy
	27, đường 30/4, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	55/GCN-SKHCN

	5
	DNTN Hồng Đức 1
	94 xóm 5, KP4, Dương Đông, Phú Quốc
	56/GCN-SKHCN

	6
	DNTN Hồng Khải
	103/14, đường 30/4, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	57/GCN-SKHCN

	7
	DNTN Hồng Mai
	146 Bạch Đằng, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	58/GCN-SKHCN

	8
	DNTN Hồng Ngân
	136 Bạch Đằng, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	59/GCN-SKHCN

	9
	DNTN Hồng Tuyết
	477 KP4, Dương Đông, Phú Quốc
	60/GCN-SKHCN

	10
	DNTN Việt Hương
	KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	61/GCN-SKHCN

	11
	DNTN Tài Lợi
	146, Bạch Đằng, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	62/GCN-SKHCN

	12
	DNTN Thanh Quốc
	Bạch Đằng, KP2, Dương Đông, Phú Quốc
	63/GCN-SKHCN

	13
	DNTN Hồng Vi
	56, đường 30/4, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	64/GCN-SKHCN

	14
	DNTN Hồng Việt
	160, Bạch Đằng, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	65/GCN-SKHCN

	15
	DNTN Hồng Việt 1
	283, Nguyễn Trung Trực, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	66/GCN-SKHCN

	16
	Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh
	Tổ 4, đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc
	67/GCN-SKHCN

	17
	DNTN Huỳnh Khoa
	Tổ 7, Bạch Đằng, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	68/GCN-SKHCN

	18
	DNTN Liên Hiệp
	40, Lê Thị Hồng Gấm, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	69/GCN-SKHCN

	19
	DNTN Phúc Hưng
	32, Lê Hồng Phong, KP5, Dương Đông, Phú Quốc
	70/GCN-SKHCN

	20
	DNTN Luân Điền
	Nguyễn Chí Thanh, KP4, Dương Đông, Phú Quốc
	71/GCN-SKHCN

	21
	DNTN Mỹ Hảo
	75, đường 30/4, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	72/GCN-SKHCN

	22
	DNTN Nguyên Phát
	23, đường 30/4, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	73/GCN-SKHCN

	23
	DNTN Hiệp Phát
	KP5, Dương Đông, Phú Quốc
	74/GCN-SKHCN

	24
	DNTN Nam Hương
	78-81, Trần Quốc Toản, KP1, An Thới, Phú Quốc
	78/GCN-SKHCN

	25
	Cơ sở KTCB Nước mắm Hồng Đức
	477, KP4, Dương Đông, Phú Quốc
	79/GCN-SKHCN

	26
	Công ty CP Việt Linh
	116 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
	80/GCN-SKHCN

	27
	Công ty TNHH Phú Quốc SASCO
	47, Nguyễn Huệ, KP5, Dương Đông, Phú Quốc
	81/GCN-SKHCN

	28
	DNTN Hồng Hạnh
	346, Nguyễn Trung Trực, KP4, An Thới, Phú Quốc
	82/GCN-SKHCN

	Năm 2010

	29
	DNTN Vạn Nguyên II
	KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	02/GCN-SKHCN

	30
	Công ty TNHH KT Hải sản và Chế biến Nước Mắm Thanh Hà
	KP5, Dương Đông, Phú Quốc
	03/GCN-SKHCN

	31
	Cơ sở Chế biến Nước mắm Thái Bình
	57, Trần Quốc Toản, KP1, An Thới, Phú Quốc
	04/GCN-SKHCN

	32
	DNTN Huỳnh Ngô
	Xóm 2, ấp 7, An Thới, Phú Quốc
	05/GCN-SKHCN

	33
	DNTN Hưng Thành 1
	05, Nguyễn Văn Trỗi, KP3, Dương Đông, Phú Quốc
	06/GCN-SKHCN

	34
	DNTN Hồng Phong
	Nguyễn Huệ, KP4, Dương Đông, Phú Quốc
	07/GCN-SKHCN

	35
	DNTN Thanh Hải
	16, Trần Quốc Toản, KP1, An Thới, Phú Quốc
	08/GCN-SKHCN

	36
	DNTN Khải Hoàn
	11 Hùng Vương, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	09/GCN-SKHCN

	37
	DNTN Hồng Cúc
	KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	10/GCN-SKHCN

	38
	DNTN Hớn Hưng
	87, KP1, An Thới, Phú Quốc
	11/GCN-SKHCN

	39
	DNTN Hồng Hoa
	Nguyễn Huệ, KP5, Dương Đông, Phú Quốc
	12/GCN-SKHCN

	40
	DNTN Bảo Tuyền
	KP3, An Thới, Phú Quốc
	13/GCN-SKHCN

	41
	Cơ sở Sx Nước Mắm Thanh Phương
	58, Trần Quốc Toản, KP1, An Thới, Phú Quốc
	14/GCN-SKHCN

	42
	DNTN Dân Tín
	85 Trần Quốc Toản, KP1, An Thới, Phú Quốc
	15/GCN-SKHCN

	43
	DNTN Thạnh Lợi
	Trần Quốc Toản, KP1, An Thới, Phú Quốc
	16/GCN-SKHCN

	44
	DNTN Anh Duyệt
	Tổ 1, ấp Suối Đá, Dương Đông, Phú Quốc
	17/GCN-SKHCN

	45
	DNTN Thanh Hùng
	KP8, Dương Đông, Phú Quốc
	18/GCN-SKHCN

	46
	Công ty Quốc Dương
	73 Bạch Đằng, KP2, An Thới, Phú Quốc
	23/GCN-SKHCN

	47
	DNTN Thuận Hưng
	KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	24/GCN-SKHCN

	48
	DNTN Nghĩa Sương
	255, đường 30/4, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	25/GCN-SKHCN

	49
	DNTN Đông Phát
	Đường Ngô Quyền, KP4, Dương Đông, Phú Quốc
	26/GCN-SKHCN

	50
	DNTN Phong Hưng
	124, Nguyễn Trường Tộ, KP1, An Thới, Phú Quốc
	27/GCN-SKHCN

	51
	Công ty TNHH Hồng Đại
	9/3, Nguyễn Trung Trực, KP2, Dương Đông, Phú Quốc
	28/GCN-SKHCN

	52
	Công ty TNHH Quốc Hải
	Tổ 1, Nguyễn Huệ, KP5, Dương Đông, Phú Quốc
	32/GCN-SKHCN

	53
	Công ty TNHH An Cường
	130A, đường 30/4, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	33/GCN-SKHCN

	54
	DNTN Vĩnh Phong
	21/8, KP2, Dương Đông, Phú Quốc
	34/GCN-SKHCN

	55
	Công ty TNHH Thịnh Phát
	Tổ 2, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	50/GCN-SKHCN

	56
	Công ty CP MASAN Phú Quốc
	Tổ 1, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Phú Quốc
	52/GCN-SKHCN

	57
	Cơ sở KT&CB Nước mắm Hồng Đài 3
	340, xóm 5, KP4, Dương Đông, Phú Quốc
	55/GCN-SKHCN

	58
	Cơ sở SX Nước mắm Hồng Mỹ
	Tổ 6, KP1, An Thới, Phú Quốc
	56/GCN-SKHCN

	59
	DNTN Tuyết Mai
	KP8, Dương Đông, Phú Quốc
	57/GCN-SKHCN

	60
	Công ty TNHH Hưng Thành
	73, Ngô Quyền, KP4, Dương Đông, Phú Quốc
	58/GCN-SKHCN

	61
	DNTN Phú Hà
	121, đường 30/4, KP1, Dương Đông, Phú Quốc
	59/GCN-SKHCN

	62
	DNTN Kim Bông
	87, KP5, Dương Đông, Phú Quốc
	61/GCN-SKHCN

	63
	Công ty TNHH Ngân Cường
	Tổ 4, KP5, Dương Đông, Phú Quốc
	65/GCN-SKHCN

	64
	Công ty TNHH SX TM Phụng Hưng
	69 Trần Quốc Toản, KP1, An Thới, Phú Quốc
	67/GCN-SKHCN

	Năm 2011

	65
	DNTN Kim Hoa
	88/2 Trần Hưng Đạo, KP7, Dương Đông, Phú Quốc
	21/GCN-SKHCN

	Năm 2012

	66
	Cơ sở Sản xuất Nước Mắm Minh Thông
	KP2, An Thới, Phú Quốc
	03/GCN-SKHCN

	67
	DNTN Quang Sáng
	Tổ 4, An Thới, Phú Quốc
	04/GCN-SKHCN

	68
	DNTN Thành Khoa
	Tổ 1, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Phú Quốc
	05/GCN-SKHCN

	Năm 2013

	69
	Công ty CP Thực phẩm Thuận Phát
	Dường 30/4, KP 1, Dương Đông, Phú Quốc
	05/GCN-SKHCN

	Năm 2014

	70
	DNTN Dịch vụ Kim Hoàng
	103/30 đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc
	09/GCN-SKHCN


